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1
Nghỉ 

ngày 1/5

Nghỉ 

ngày 1/5

Nghỉ 

ngày 1/5

Nghỉ 

ngày 1/5

Nghỉ 

ngày 1/5

Nghỉ 

ngày 1/5

Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5

2

Dạy trẻ 

kỹ năng 

xếp hàng 

chờ đến 

lượt

TCKNX

H: Dạy 

trẻ kỹ 

năng xếp 

hàng chờ 

đến lượt

Nhận biết 

phía 

trước, 

phía sau 

của bản 

thân

Thơ: Đi 

nắng

Thơ: Đi 

nắng

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

Dạy thơ: 

Gió.

Thơ: Ông 

mặt trời 

Thơ: 

Bình 

minh 

trong 

vườn

Toán: Đo 

dung tích 

một vật 

bằng một 

đơn vị 

đo.

Thơ: Ông 

mặt trời 

Steam: 

Làm diều

Vẽ hồ 

nước

Steam: 

Làm diều

3

4

5

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng 

cùng cô

Nhận biết 

1- nhiều

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

theo vòng 

tròn

Hát: 

Cháu yêu 

Hà Nội

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ.

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

VĐ theo 

phách: 

Hoà bình 

cho bé

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ.

Đếm đến 

10 và 

đếm theo 

khả năng

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

KPXH: 

Tìm hiểu 

về dình 

làng Kiến 

Quốc

6

Nhận biết 

đồ chơi 

bác sĩ

Vận 

động: 

tung bắt 

bóng 

cùng cô

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

theo vòng 

tròn

Cắt dán 

lá cờ

Cắt dán 

lá cờ

Toán: 

Nhận biết 

ý nghĩa 

của các 

con số.

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ.

Toán: 

Nhận biết 

ý nghĩa 

của các 

con số.

Vẽ cảnh 

quê 

hương.

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ.

KPXH: 

Tìm hiểu 

về quê 

hương 

Kiến 

Quốc

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

7

Đồ chơi 

yêu thích 

của bé

Hát: 

Cháu đi 

mẫu giáo

Toán: 

Tách gộp 

2 nhóm 

đối tượng 

và đếm 

trong 

phạm vi 

5

Cắt dán 

lá cờ

Vận 

động: Bò 

chui qua 

cổng, bật 

tiến về 

phía 

trước

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

theo vòng 

tròn

VĐ theo 

phách: 

Hoà bình 

cho bé

Vẽ cảnh 

quê 

hương.

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò

Đếm đến 

10 và 

đếm theo 

khả năng

 Truyện: 

Sự tích 

hồ Gươm 

Làm 

quen với 

chữ cái v, 

r

KPXH: 

Tìm hiểu 

về quê 

hương 

Kiến 

Quốc

Làm 

quen với 

chữ cái v, 

r
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8

Thơ: Đến 

lớp

Thơ: Đi 

học 

ngoan

STEAM: 

Làm cờ 

Tổ quốc

Toán: 

Tách, 

gộp 2 

nhóm đối 

tượng và 

đếm 

trong 

phạm vi 

5

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

Truyện: 

Ai ngoan 

sẽ có 

thưởng

Truyện: 

Thánh 

Gióng.

Đếm đến 

10 và 

đếm theo 

khả năng

Vẽ cảnh 

quê 

hương.

Truyện: 

Sự tích 

hồ gươm

Vẽ cảnh 

quê 

hương

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

Steam: 

Làm hộp 

đựng bút

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

9

Di màu 

chiếc mũ 

đồ chơi 

bác sĩ

Di màu 

đồ chơi 

gấu bông.

Truyện: 

Sự tích 

Hồ 

Gươm

Truyện: 

Thánh 

Gióng
Thơ: Về quê

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

Vẽ cảnh 

quê 

hương.

Thơ: Ai 

dậy sớm

Truyện: 

Sự tích 

hồ gươm

Vận động 

theo 

phách: 

Quê 

hương 

tươi đẹp

Hát: Quê 

hương 

tươi đẹp

Truyện: 

Sự tích 

hồ gươm

Làm 

quen chữ 

cái v, r

Truyện: 

Sự tích 

hồ gươm

10

11

12

NBPB số 

lượng 

một, 

nhiều

Vận 

động: 

ném bóng 

vào đích 

xa 1-1,1 

m

Vận 

động: Bò 

chui qua 

cổng bật 

tiến về 

phía 

trước

Vận động 

múa: Em 

mơ gặp 

Bác Hồ

PTTC-

KNXH: 

Bác Hồ 

kính yêu

Toán: 

Tách gộp 

2 nhóm 

đối tượng 

và đếm 

trong 

phạm vi 

5

Toán: 

Đếm đến 

10, đếm 

theo khả 

năng.

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 3m.

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ.

Toán: 

Nhận biết 

ý nghĩa 

của các 

con số.

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 3m

tách gộp 

trong 

phạm vi 

10

Vận 

động: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu, qua 

chân

Vận động 

múa: 

Tạm biệt 

búp bê

13

Vận 

động: 

Ném 

bóng vào 

đích

Nhận biết 

đồ chơi 

bác sĩ: 

Bơm 

tiêm, ống 

nghe

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

5

Vận 

động: Bò 

chui qua 

cổng, bật 

tiến về 

phía 

trước

Toán: 

Tách, 

gộp 2 

nhóm đối 

tượng và 

đếm 

trong 

phạm vi 

5

PTTC-

KNXH: 

Bác Hồ 

kính yêu

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 3m.

Truyện: 

Thánh 

Gióng.

Toán: 

Đếm đến 

10, đếm 

theo khả 

năng.

PTTC- 

KNXH

Làm 

bánh trôi.

Thơ: Ảnh 

Bác

Vận động 

múa: 

Tạm biệt 

búp bê

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

10

Vận 

động: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu qua 

chân
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14

Vẽ quả 

bóng bay

Vận động 

theo nhạc 

bài hát: 

Cháu đi 

mẫu giáo

Thơ: Bác 

Hồ của 

em

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

5

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

theo vòng 

tròn

Vận 

động: Bò 

chui qua 

cổng, bật 

tiến về 

phía 

trước

Dạy thơ: 

Em vẽ 

Bác Hồ.

Toán: 

Nhận biết 

ý nghĩa 

của các 

con số.

Dạy hát: 

Nhớ ơn 

Bác.

Dạy thơ: 

Bác thăm 

nhà cháu 

.

Toán: 

Nhận biết 

ý nghĩa 

của các 

con số.

Vận 

động: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu qua 

chân

Truyện: 

Ai ngoan 

sẽ được 

thưởng

tách gộp 

trong 

phạm vi 

10

15

Kể lại 

truyện: 

bé Bi đi 

học

Kể lại 

đoạn 

truyện: 

Đôi bạn 

tốt

PTTC-

KNXH: 

Bác Hồ 

kính yêu

Thơ: Bác 

Hồ của 

em

Truyện: 

cô con út 

của ông 

mặt trời

Vận động 

múa: Em 

mơ gặp 

Bác Hồ

Dạy hát: 

Nhớ ơn 

Bác.

PTTC- 

KNXH

Làm 

bánh bao

PTTC- 

KNXH

Làm 

bánh trôi.

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 3m.

Vận động 

múa: 

Nhớ ơn 

Bác

TCKNX

H: Thăm 

quan 

trường 

tiểu học

TCKNX

H: Thăm 

quan 

trường 

tiểu học

TCKNX

H: Thăm 

quan 

trường 

tiểu học

16

Vận 

động: 

Cháu đi 

mẫu giáo

Vẽ quả 

bóng bay.

Vận động 

múa: Yêu 

Hà Nội

PTTCKN

XH: Bác 

Hồ kính 

yêu

Vận động 

múa: Em 

mơ gặp 

Bác Hồ

Thơ: Bác 

Hồ của 

em

PTTC- 

KNXH

Làm phở 

cuốn

Vận động 

theo 

phách: 

Nhớ ơn 

Bác

Dạy thơ: 

Bác thăm 

nhà cháu 

.

Hát: Đêm 

qua em 

mơ gặp 

Bác Hồ

TCKNX

H: Làm 

bánh bao

Steam 

làm hộp 

bút

Vận động 

múa bài 

hát: Tạm 

biệt búp 

bê thân 

yêu

Vẽ đồ 

dùng học 

sinh

17

18

19

Chơi trò 

chơi: 

Tung 

bóng 

cùng cô

Ôn  nhận 

biết hình 

vuông, 

hinh tròn

 Ôn: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

5

Ôn: Đọc 

diễn cảm 

bài thơ: 

Bác Hồ 

của em

Ôn hát: 

Mùa hè 

đến

Ôn:  Vận 

động: 

"Trườn 

về phía 

trước"

Ôn: Bật 

xa 35- 

40cm.

Ôn: Đếm 

đến 5 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

5 nhận 

biết chữ 

số 5

Ôn Vỗ 

theo tiết 

tấu chậm: 

Mùa hè 

đến.

Ôn vận 

động: Đi 

bước dồn 

trước trên 

ghế thể 

dục

Ôn: Đập 

và bắt 

bóng tại 

chỗ

Ôn: Chữ 

cái p,q

Ôn: Bò 

qua 5-6 

điểm dích 

dắc

Ôn: Bật 

nhảy từ 

trên cao 

xuống 40-

45 cm
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20

Trò chơi: 

Bé phân 

biệt đồ 

chơi to, 

nhỏ

Chơi bật 

qua vạch 

kẻ

 Ôn: Bò 

chui qua 

cổng, bật 

tiến về 

phía 

trước

Ôn: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

5

Ôn: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Ôn hát: 

Bé quét 

nhà

Ôn: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5.

Ôn vận 

động 

"ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng một 

tay

Ôn: xé 

dán ô tô

Ôn: Đo 

dung tích 

vật bằng 

một đơn 

vị đo

Ôn: Vẽ 

cảnh quê 

hương

Ôn: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu, qua 

chân

Ôn: Trò 

chơi chữ 

cái l, m, n

Ôn: Tách 

gộp trong 

phạm vi 

9

21

Ôn hát: 

Máy bay 

ơi

Ôn xếp 

thùng 

hàng lên 

xe

Ôn đọc 

diễn cảm 

bài thơ: 

Vứt rác 

đúng chỗ

Ôn: Vận 

động: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Ôn: Tách 

gộp trong 

phạm vi 

5

Ôn: Đếm 

và nhận 

biết 

lượng 

trong 

phạm vi 

4

Ôn: Vẽ 

thuyền 

trên biển.

Ôn vận 

động theo 

tiết tấu 

chậm 

"cho tôi 

đi làm 

mưa với"

Ôn: Nhảy 

lò cò.

Ôn: Dạy 

trẻ kỹ 

năng mặc 

áo phao

Ôn: Đo 

dung tích 

vật bằng 

một đơn 

vị đo

Ôn: vẽ ô 

tô

Ôn: Toán 

so sánh 3 

đối tượng 

trong 

phạm vi 

10

Ôn: Đọc 

diễn cảm 

bài thơ: 

Hoa cúc 

vàng

22

Ôn 

truyện: 

Đôi bạn 

nhỏ

Ôn thơ: 

Máy bay 

ơi

TCKNX

H: Ôn Bé 

tiết kiệm 

điện 

nước

Ôn: Múa 

em mơ 

gặp Bác 

Hồ

Ôn thơ: 

Cầu vồng

Ôn: Vẽ ô 

tô

Ôn Đóng 

kịch: Cáo 

Thỏ và 

Gà trống.

Ôn bài 

thơ "rác 

quanh ta"

Ôn: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5.

Ôn: Vẽ 

thuyền 

trên sông

Rèn trẻ 

biểu diền 

bài: Nhớ 

ơn Bác

Ôn: Tách 

gộp trong 

phạm vi 

9

Ôn: 

Truyện: 

Bé sắp 

vào lớp 1

Ôn: Trò 

chơi chữ 

cái s, x

23

Ôn kỹ 

năng đội 

mũ bảo 

hiểm
Ôn di 

màu ô tô

Ôn hát: 

Không xả 

rác

Ôn: Vẽ ô 

tô

Ôn : Xé 

dán mưa Ôn 

truyện: 

tâm sự 

của vỏ 

hộp 

Ôn Vỗ 

theo tiết 

tấu chậm: 

Mùa hè 

đến.

Ôn vẽ ô 

tô

Đọc diễn 

cảm bài 

thơ: Giúp 

bà qua 

đường

Ôn kể lại 

truyện: 

Qua 

đường

Đọc diễn 

cảm bài 

đồng dao: 

Hạt mưa 

hạt mốc

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ bài: 

Vui với 

non sông 

Việt Nam 

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ bài: 

Vui với 

non sông 

Việt Nam 

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ: 

Nhảy sạp

24

25
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26

Trò chơi: 

Phân biệt 

số lượng 

một 

nhiều

Chơi 

Tung 

bóng 

cùng cô

Ôn vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

theo vòng 

tròn

Ôn: Hát 

bài Yêu 

Hà Nội

Ôn: Bé 

tiết kiệm 

nước

Ôn: So 

sánh 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

4

Ôn vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ.

Ôn vận 

động " 

trườn 

theo 

hướng 

thẳng"

Ôn: Nhận 

biết ý 

nghĩa các 

con số 

Ôn vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Ôn vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay

Ôn: 

Chiếc xe 

lu

Ôn: Hát: 

Em mơ 

gặp Bác 

Hồ

Ôn: Trò 

chơi chữ 

cái p, q

27

Chơi trò 

chơi" 

Ném 

bóng vào 

giỏ

Ôn nhận 

biết 1- 

nhiều

Ôn vẽ 

ông mặt 

trời

Ôn: Đọc 

diễn cảm 

bài thơ bé 

bảo vệ 

môi 

trường

Ôn vận 

động: 

Chạy liên 

tucj trong 

đường 

dích dắc

Ôn hát: 

Cá vàng 

bơi

Ôn: Đo 

dung tích 

vật bằng 

một đơn 

vị đo

Ôn tách 

gộp trong 

phạm vi 

5

Bé biểu 

diễn bài 

hát nhớ 

ơn Bác

Ôn: Đếm 

đến 10, 

đếm theo 

khả năng

 Ôn: Vẽ 

thuyền 

trên biển

Ôn: Tách 

gộp trong 

phạm vi 

10

Ôn: Cho 

trẻ làm 

quen với 

một số đồ 

dùng học 

tập lớp 1

 Ôn: Hát: 

Bé quét 

nhà 

28

Ôn kỹ 

năng: 

Đeo khẩu 

trang

Ôn kỹ 

năng xếp 

hàng chờ 

đến lượt

Ôn phân 

loại rác 

Ôn: vận 

động ném 

xa bằng 2 

tay

ÔnVận 

động múa 

" Em mơ 

gặp Bác 

Hồ"

Ôn: Vận 

động: 

"Tự đập 

bắt bóng 

nảy lên 3 

lần liên 

tiếp" 

Ôn VĐ 

theo 

phách: 

Hoà bình 

cho bé

ôn hát 

"quê 

hương 

tươi đẹp"

Bé chơi 

với bóng 

Ôn: Vận 

động theo 

phách 

bài: Quê 

hương 

tươi đẹp

Ôn: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ bài: 

Vui với 

non sông 

Việt Nam 

Ôn: Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ: 

Nhảy sạp

29

Ôn thơ: 

Đi học 

ngoan

Ôn thơ: 

Mẹ gọi

Ôn thơ: 

Đọc diễn 

cảm bài 

thơ Đi 

nắng

Ôn: Phân 

loại rác

Ôn 

truyện: 

Cô con út 

của ông 

mặt trời

Ôn: Vẽ 

con gà

Dạy trẻ 

đọc diễn 

cảm bài 

thơ: Em 

vẽ Bác 

Hồ.

Ôn kể lại 

chuyện 

"qua 

đường"

Làm sữa 

chua mít

Ôn thơ: 

Vứt rác 

đúng chỗ

Ôn: Kể 

lại 

truyện: 

Kiến con 

đi xe 

buýt

Ôn: Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay

Ôn: Rèn 

đọc diễn 

cảm bài 

thơ: Ảnh 

Bác

Ôn: Kể 

lại 

truyện: 

Qua 

đường



D1 D2 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

30

Ôn vận 

động theo 

nhạc bài 

hát: Cháu 

đi mẫu 

giáo

Ôn vận 

động 

múa: Yêu 

Hà Nội

Ôn: Bé 

tiết kiệm 

nước

Ôn: Vẽ 

ông mặt 

trời

Ôn thơ: 

Ong và 

bướm 

Ôn: Vẽ 

cảnh quê 

hương

Ôn xé 

dán mưa

Ôn 

truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

Ôn:Vẽ 

chân 

dung bạn 

trai, bạn 

gái

Rèn trẻ 

vận động 

theo tiết 

tấu chậm: 

Cho tôi 

đi làm 

mưa với

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ bài: 

Vui với 

non sông 

Việt Nam 

Ôn kỹ 

năng vẽ 

cho trẻ  

Rèn trẻ 

kỹ năng 

tập văn 

nghệ: 

Nhảy sạp

31

         

    

 

    

       Kiến Quốc, ngày 21 tháng 03 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hương Giang


